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Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG - ATS SOCOMEC 
(Áp dụng từ 17.11.2025)

Ảnh sản phẩm Mã sản phẩm 
Tụ khô 3P Dung lượng Điện áp - Tần số Giá niêm yết Kích thước (HxD)

 95233016

95233025

95233040 

95233063 

95233080 

95233100 

95233120

95233160 

95233200 2

160A EUROPEAN

250A

400A

3P - 3 cực

630A

800A

1000A

1250A

1600A

2000A

2500A

3200A

Ảnh sản phẩm Mã hàng (ATys) Dòng định mức Cấp điện áp Giá niêm yết (VND)Số pha/cực Xuất xứẢnh sản phẩm Mã sản phẩm 
Tụ khô 3P Dung lượng Điện áp - Tần số Giá niêm yết Kích thước (HxD)

95233250 

95233320 

ATyS 3P 4000 – 6300A 

EUROPEAN

TUNISIA/INDIA

208 – 277 VAC

Ảnh sản phẩm Mã hàng (ATys) Dòng định mức Cấp điện áp Giá niêm yết (VND)Số pha/cực Xuất xứ

95034004

95034006

95034008

95034010

95034012 

95234016 

95234025

95234040

95234063

160A

250A

400A 4P - 4 cực

630A

800A

40A

63A

80A

100A

125A

1000A

1250A

1600A

2000A

2500A

3200A

95234080 

95234100

95234120

95234160

95234200 

95234250

95234320

ATyS 4P 4000 – 6300A 

EUROPEAN

TUNISIA/INDIA

208 – 277 VAC

57,300,000

72,990,000

96,000,000

128,550,000

173,550,000

184,650,000

223,520,000

275,600,000

363,800,000

423,300,000

476,260,000 

***

21,940,000

31,890,000

44,220,000

23,950,000

26,100,000

28,370,000

30,920,000

33,170,000

65,500,000

87,300,000

109,140,000

146,910,000

190,900,000

203,100,000

236,470,000

290,050,000

400,200,000

465,600,000

523,850,000

***

Bộ điều khiển ATyS C25

Bộ điều khiển ATyS C35

Bộ điều khiển ATyS C55

CHINA

CHINA

EUROPEAN

16000025 

16000035

16000055




